
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SÔNG RAY

Số:         /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sông Ray, ngày     tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO
Công khai danh sách hồ sơ đủ điều kiện xét đề nghị tặng, truy tặng 

“Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022;

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 
thưởng;

Căn cứ Quyết định số 01/2026/QĐ-TTg ngày 01/01/2026 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Căn cứ Báo cáo số 28/BC-PVHXH ngày 05/8/2026 của Phòng Văn hóa - 
Xã hội về việc thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng “Huy chương thanh niên xung 
phong vẻ vang”.

UBND xã thông báo công khai danh sách 04 trường hợp thanh niên xung 
phong có thành tích trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, hoàn thành nhiệm 
vụ đủ điều kiện xét đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong 
vẻ vang” cụ thể: (kèm theo danh sách). 

Thời gian công bố công khai danh sách 04 trường hợp đề nghị xét tặng, 
truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”: 10 ngày làm việc, kể từ 
ngày 05/8/2026 đến hết ngày 15/8/2026, trong thời gian công khai, nếu có khiếu 
nại, thắc mắc gì xin liên hệ UBND xã Sông Ray (thông qua phòng Văn hóa – Xã 
hội) để được xem xét giải quyết. 

Trên đây là thông báo danh sách công khai danh sách các trường hợp đề 
nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” của 
UBND xã Sông Ray./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Chánh, Phó CVP HĐND&UBND xã;
- Trang thông tin điện tử xã;
- Lưu: VT, VHXH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Thị Xuyến

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Thi-dua-Khen-thuong-2022-418232.aspx


DANH SÁCH
Đề nghị tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”

(Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND  ngày     tháng 8 năm 2026)

STT Họ và tên
Ngày 
tháng, 

năm sinh
Quê quán

Nơi 
thường 

trú

Ngày, 
tháng 

năm tham 
gia

 TNXP

Ngày, 
tháng 

năm kết 
thúc tham 

gia
 TNXP

Nơi tham 
gia lực 
lượng 
TNXP

Đơn vị 
TNXP

Địa bàn 
hoạt 
động 

Tổng 
thời 
gian 
tham 
gia 

TNXP

Ghi chú

1 Vũ Thị Chanh 27/12/1954

Quang 
Khải, 

Tứ Kỳ, Hải 
Dương nay 

là xã Tứ Kỳ, 
thành phố 
Hải Phòng

Ấp 2, 
xã Sông 

Ray,
 thành 
phố 

Đồng 
Nai

20/05/1971 28/7/1975

Quang Khải, 
Tứ Kỳ, Hải 
Dương nay 

là xã Tứ Kỳ, 
thành phố 
Hải Phòng

C 722 - 
N39
 Binh 
trạm 
67, 

Đoàn 
559

Đường 
16,19,20, 

Quảng 
Bình, 
Quảng 

Trị

4 năm 2 
tháng 8 

ngày

QĐ số 453/QĐ-
CT.UBT ngày 
16/02/2004 về 

QĐ của CT 
UBND Tỉnh 

Đồng Nai về việc 
trợ cấp đối với 
TNXP tham gia 
thời kỳ kháng 

chiến

2 Triệu Thị Căn 27/03/1953

Xã Tràng 
Phái, huyện 
Văn Quan, 
tỉnh Lạng 
Sơn nay là 
Xã Công 
Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn

Ấp 1, 
xã Sông 

Ray,
 , tỉnh 
Đồng 
Nai

15/6/1972 30/12/1975

Xã Tràng 
Phái, huyện 
Văn Quan, 
tỉnh Lạng 
Sơn nay là 
Xã Công 
Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn

C575, 
Tổng 
đội 
N57

Lạng Sơn
3 năm 6 
tháng 15 

ngày

QĐ số 292/QĐ-
UBND ngày 

09/2/2009 của  
UBND Tỉnh 

Đồng Nai vv giải 
quyết  chế độ trợ 
cấp một lần đối 
với TNXP và 

giấy chứng nhận 
TNXP 



3

3 Cao Thị Vinh 20/11/1946

Đại Tự, Yên 
Lạc, Vĩnh 

Phúc nay là 
xã Yên 

Châu, tỉnh 
Phú Thọ

Ấp 3, 
xã Sông 

Ray,
 thành 
phố 

Đồng 
Nai

23/09/1964 30/09/1969

Đại Tự, Yên 
Lạc, Vĩnh 

Phúc nay là 
xã Yên 

Châu, tỉnh 
Phú Thọ

C 311, 
CT130

Sân bay 
Yên Bái 5 năm

Giấy chứng nhận 
Thanh niên xung 
phong, Thương 

binh
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DANH SÁCH
Đề nghị truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”
(Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND  ngày     tháng 8 năm 2026)

STT Họ và tên

Ngày 
tháng, 
năm 
sinh

Quê 
quán

Nơi 
thường 

trú

Ngày, 
tháng 
năm 
tham 
gia

 TNXP

Ngày, 
tháng 

năm kết 
thúc tham 

gia
 TNXP

Nơi 
tham 

gia lực 
lượng 
TNXP

Đơn vị 
TNXP

Địa 
bàn 
hoạt 
động 

Tổng 
thời 
gian 
tham 
gia 

TNXP

Ghi chú

1 Đoàn Bạch Đằng 1940

Mộc 
Bắc, 
Duy 
Tiên, 
Hà 

Nam

 Tháng 
6/1965

Từ trần 
ngày 

01/07/1972

Công 
trường 

16
- Đội 
34 - 

Ban 67

Công 
trường 

16
- Đội 
34 - 

Ban 67

Làm 
đường
 ở Dốc 
Khỉ - 
Làng 
Ho - 

Quảng 
Bình

Bằng 
Tổ

 quốc 
ghi 

công

Người thân 
Trương Thị 

Tính, thường 
trú ấp 3, xã 
Sông Ray, 
thành phố 
Đồng Nai
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